Biểu mẫu số 30-NĐ31

Phụ lục IV

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2019
	Dự toán năm 2020
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	                  -   
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	22.360.007
	22.765.445
	       405.438 
	102%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	15.329.077
	14.407.847
	     (921.230)
	94%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	7.030.930
	7.064.767
	          33.837 
	100%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	 
	 
	                  -   
	 

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	7.030.930
	7.064.767
	          33.837 
	100%

	3
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	 
	 
	                  -   
	 

	4
	Thu kết dư
	 
	500.000
	       500.000 
	 

	5
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	792.831
	       792.831 
	 

	II
	Chi ngân sách
	22.360.007
	22.765.446
	       405.439 
	102%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh
	17.075.904
	17.396.061
	       320.157 
	102%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	5.284.103
	5.369.384
	          85.282 
	102%

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	4.734.552
	4.181.859
	     (552.693)
	88%

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	549.551
	1.187.526
	       637.975 
	216%

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	                  -   
	 

	III
	Bội chi NSĐP
	 
	 
	                  -   
	 

	B
	NGÂN SÁCH HUYỆN
	 
	 
	                  -   
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách 
	10.580.947
	11.709.989
	    1.129.043 
	111%

	1
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp
	5.296.844
	5.995.657
	       698.813 
	113%

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	5.284.103
	5.369.384
	          85.282 
	102%

	-
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	4.734.552
	4.181.859
	     (552.693)
	88%

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	549.551
	1.187.526
	       637.975 
	216%

	3
	Thu kết dư
	 
	 
	                  -   
	 

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	344.948
	       344.948 
	 

	II
	Chi ngân sách 
	10.580.947
	11.709.989
	    1.129.042 
	111%

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện
	10.580.947
	11.709.989
	    1.129.042 
	111%

	2
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	 
	 
	                  -   
	 

	-
	Chi bổ sung cân đối ngân sách
	 
	 
	                  -   
	 

	-
	Chi bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	                  -   
	 

	3
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	                  -   
	 


